
LỄ SÁM 6 phương Phật trong Kinh A Di Đà 

 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: 

1. Nam-Mô Đông-Phương Thế Giới 

A Súc Bệ Phật 

Tu-Di-Tướng Phật 

Đại-Tu-Di Phật 

Tu-Di-Quang Phật 

Diệu-Âm Phật 

Hằng hà sa số nhứt thiết chư Phật 

 

2. Nam-Mô Nam-Phương Thế Giới 

Nhựt-Nguyệt Đăng Phật 

Danh-Văn- Quang Phật 

Đại-Diệm-Kiên Phật 

Tu-Di-Đăng Phật 

Vô-Lượng Tinh-Tấn Phật 

Hằng hà sa số nhứt thiết chư Phật 

 

 

 

 

 

 

 



3. Nam-Mô Tây-Phương thế giới: 

Vô-Lượng-Thọ Phật 

Vô-Lượng-Tướng Phật 

Vô-Lượng-Tràng Phật 

Đại-Quang Phật 

Đại-Minh Phật 

Bảo-Tướng Phật 

Tịnh Quang Phật 

Hằng hà sa số nhứt thiết chư Phật 

 

4. Nam-Mô Bắc-Phương thế giới: 

Diệm-Kiên Phật 

Tối-Thắng-Âm Phật 

Nan-Trở Phật 

Nhựt-Sanh Phật 

Võng-Minh Phật 

Hằng hà sa số nhứt thiết chư Phật 

 

5. Nam-Mô Hạ-Phương thế giới: 

Sư-Tử Phật 

Danh-Văn Phật 

Danh-Quang Phật 

Đạt-Ma Phật 

Pháp-Tràng Phật 

Trì-Pháp Phật 

Hằng hà sa số nhứt thiết chư Phật 



 

6. Nam-Mô Thượng-Phương thế giới: 

Phạm-Âm Phật 

Tú-Vương Phật 

Hương-Thượng Phật 

Hương-Quang Phật 

Đại-Diệm-Kiên Phật 

Tạp-Sắc-Bảo-Hoa-Nghiêm Thân 

Phật 

Ta-La-Thọ-Vương Phật 

Bảo-Hoa-Đức Phật 

Kiến-Nhứt-Thiết-Nghĩa Phật 

Như-Tu-Di-Sơn Phật 

Hằng hà sa số nhứt thiết chư Phật 

 

Chú Hộ Pháp 

Thiên, A-tu-la, Dược-xoa đẳng 

Lai thính pháp giả ứng chí tâm 

Ủng hộ Phật pháp sử trường tồn 

Các các cần hành Thế Tôn giáo. 

Chư hữu thính đồ lai chí thử 

Hoặc tại địa thượng hoặc hư không 

Thường ư nhân thế khởi từ tâm 

Trú dạ tự thân y pháp trụ. 

Nguyện chư thế giới thường an ổn 



Vô biên phúc trí ích quần sanh 

Sở hữu tội chướng tịnh tiêu trừ 

Viễn ly chúng khổ quy viên tịch. 

Hằng dụng giới hương đồ oanh thể 

Thường trì định phục dĩ tư thân 

Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm 

Tùy sở trụ xứ thường an lạc 

Nam mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát (3 lần) 

Ma Ha Tát 

Chú Thất Phật Dược Sư Như Lai Định Lực 

Lưu Ly Quang Đà La Ni: 

Đát điệt tha, cụ mê cụ mê khánh ni, mê nị 

sắc mạt để mạt để, sắc hài đát tha yết đa tam 

ma địa át để sắt sỉ đế, át đế mạt đế ba lệ, ba 

bả thâu dát nhĩ. Tát bà ba bả na thế giả, bột 

thê bột đồ, xướng đáp mê ổ mê củ mê. Phất 

đạt khí đát la, bát lý thâu đát nhĩ, đàm mê 

nật đàm mê. Mê lỗ mê lỗ, mê lư thi khiết lệ. 

Tát bà ca la, mật lật đổ, ni bà lại nhĩ bột đề 

tô bột thê. Phật đà át đề sắc sá nê na hạt lạt 

xoa đổ mê, tát bà đề bà, tam mê át, tam mê 

tam mạn noa. Hán lư. Đổ mê tát bà. Phật 

Đà. Bồ Đề Tát Đỏa. Khổ mê, khổ mê, bát 

lạt khổ mê mạn đổ mê, tát bà y để ổ la đạt 

bà tát bà tỳ hà đại giả. Tát bà tát đỏa nan 



giả, phụ lan nê phụ lan nê. Phụ lan giả mê, 

tát bà a xá, bệ lưu ly giả, bát lạt để bà ty. 

Tát bà ba bả tước dương yết lệ xóa ha.(3 

lần, 1 tiếng chuông) 

 

Chú Dược Sư Lưu Ly Diệt-Trừ-Nhứt-Thiết-

Khổ Đà La Ni:  

Nam Mô Bạt Già Phạt Đế, bệ sát xã lu lô, 

tích lưu ly, bát lặt bà, hắc ra xà dã, đát tha 

yết đa da, a ra hắc đế, tam miệu tam bột đà 

da, đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ 

sát xã, tam một yết đế xóa ha. (3 lần, 1 tiếng 

chuông) 

 

Kim Sắc Bảo Quang Như Lai Chú Diệt Trừ 

Khổ Ách Đà La Ni:  

Đát điệt tha, tất đế tất đế, tô tất đế, mô triết 

nhĩ mộc sát nhĩ, mục đế tỳ mục đế, im mạt 

lệ tỳ mạt lệ, man yết lệ sắc lan, nhược yết tỳ 

hạt thích đát na, yết tỳ tát bà át tha bà đát 

nhĩ. Bát la ma át tha, bà đát nhĩ mạt nại tế, 

mạt ha mạt nại tế, át bộ đế, át thất bộ đế, tỳ 

đà bà duệ. Tô bạt nê khư, bạt la ham ma. Cù 

hiệp khư, bạt la ham ma trụ hiệp đế. Tát bà 

át thế lâu. A bát la tạp đề tát bạt đát la. A 



bát sát để hiết đế, triết đổ sát cầm trí bột đà 

cu chi, bà hiệp đế, nạp ma bà bà, đát tha yết 

đa nam xóa ha. (3 lần, 1 tiếng chuông) 

Kệ Giải Kiết  

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết  

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết  

Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính  

Đối trước Phật đài cầu xin giải kiết  

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật,  

Tiêu tai viên thọ, Dược Sư Phật,  

Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật (3 lần) 

Nam Mô Tiêu Tai Viên Thọ Dược Sư Phật 

(3 lần, 1 tiếng chuông) 

Thiện Nữ Thiên Chú 

Nam mô Phật Đà, 

Nam mô Đạt Ma, 

Nam mô Tăng Dà. 

Nam mô thất lị ma ha đề tỷ da, Đát nễ dã 

tha, Ba lị phú lâu na, giá lị, Tam mạn đà, đạt 

xá ni, Ma ha tỳ ha ra dà đế, Tam mạn đà, tỳ 

ni già đế, Ma ha ca lị dã ba nễ, Ba ra ba nễ, 

Tát lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, 

phú lệ na, A lị na, đạt ma đế, Ma ha tỳ cổ tất 

đế, Ma ha di lặc đế, Lâu phả tăng kỳ đế, Hê 



đế tỷ, Tăng kỳ hê đế, Tam mạn đà, a tha a 

nậu đà la ni. (3 lần) 

Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi 

Đà Tôn Thiên Bồ Tát (3 lần) 

 

Vi-Đà Thiên Tướng,  

Bồ-Tát hóa thân. 

Ủng hộ Phật-Pháp thệ hoằng thâm 

Bảo sử chấn ma quân, 

Công-đức nan luân, 

Kỳ đảo phó hoằng thâm. 

Nam-mô Phổ Nhãn Bồ-Tát (3 lần) Ma-Ha-

Tát

Hồi Hướng 

Dĩ thử kinh chú công đức. 

Hồi hướng hộ pháp Long thiên. 

Tam giới nhạc đọc linh thông. 

Thủ hộ già lam chân thể. 

Kỳ phước báo an bình thiện. 

Trang nghiêm vô thượng bồ đề. 

Phổ nguyện pháp giới chúng sanh. 

Cộng nhập tỳ lô tánh hải. 

 



Sám Nguyện với Phật A Di Đà 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: 

Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn (Mỗi lời 

nguyện đều đọc câu này, 1 lạy) 

1. Nguyện ngã Tội chướng tất tiêu diệt 

2. Nguyện ngã Thiện căn nhựt tăng trưởng 

3. Nguyện ngã Thân tâm hàm thanh tịnh 

4. Nguyện ngã Nhứt tâm tảo thành tựu 

5. Nguyện ngã Tam muội đắc hiện tiền 

6. Nguyện ngã Tịnh nhơn tốc viên mãn 

7. Nguyện ngã Liên đài tự tiêu danh 

8. Nguyện ngã Kiến Phật ma đảnh ký 

9. Nguyện ngã Dự tri mạng chung thời 

10. Nguyện ngã Vãng sanh Cực Lạc quốc 

11. Nguyện ngã Viên mãn Bồ Tát đạo 

12. Nguyện ngã Quảng độ chư chúng sanh 

 

CHÍ TÂM QUY MẠNG ĐẢNH LỄ: 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới 

giáo chủ, thọ quang thể tướng vô lượng vô 

biên, từ thệ hoằng thâm, tứ thập bát nguyện 

độ hàm linh, đại từ đại bi tiếp dẫn Đạo sư A 

Di Đà Như Lai biến pháp giới Tam Bảo. (1 

lạy) 


